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TÓM TẮT
Kết	quả	thu	và	phân	tích	162	mẫu	nước	và	18	mẫu	trầm	tích	ở	các	vùng	nuôi	tôm	hùm	lồng	ở	vịnh	Xuân	

Đài	(phường	Xuân	Thành,	Xuân	Yên	và	xã	Xuân	Phương)	năm	2018	cho	thấy	số	lượng	Vibrio	tổng	số	trong	
môi	trường	nước	dao	động	từ	<10	đến	3,8	x	104cfu/ml,	số	lượng	vi	khuẩn	này	thường	cao	(≥104	cfu/ml)	ở	
các	vị	trí	ven	bờ	và	khu	vực	đặt	lồng	nuôi	tôm	hùm	tại	vùng	thu	mẫu	thuộc	Xuân	Phương	và	Xuân	Yên,	vào	
giai	đoạn	tháng	4	-	6/2018.	Trong	môi	trường	trầm	tích,	số	lượng	Vibrio	tổng	số	dao	động	từ		1,4	x	103	đến	
4,3	x	104	cfu/g,	cao	nhất	ở	đợt	thu	mẫu	vào	cuối	tháng	6/2018.	Vùng	nuôi	ở	Xuân	Yên	có	số	lượng	Vibrio	
tổng	số	trong	trầm	tích	cao	hơn	ở	Xuân	Phương	và	Xuân	Thành	vào	hầu	hết	các	thời	điểm	thu	mẫu	khảo	sát.	

Từ khóa:	Tôm	hùm,	Vibrio,	vịnh	Xuân	Đài,	tỉnh	Phú	Yên.
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SUMMARY
The results of analyzing 162 water samples and 18 sediment samples collecting from lobster 

farming areas in cages at Xuan Dai bay (Xuan Thanh, Xuan Yen and Xuan Phuong communes), 
Phu Yen province in 2018 showed that the total number of Vibrio bacteria in water environment 
ranged from <10 to 3.8 x 104cfu/ml, this number was usually high (≥104 cfu /ml) at the nearby of 
coastal line and locations of lobster cage placement where the  samples were collected in Xuan 
Phuong and Xuan Yen communes from April to June 2018 period. The total number of Vibrio 
bacteria in the sediment samples ranged from 1.4 x 103 to 4.3 x 104 cfu/g, the highest bacteria 
number presented in the samples collecting at the end of June, 2018. The total number of Vibrio 
bacteria in sediment samples in Xuan Yen culture area was higher than that of the Xuan Phuong 
and Xuan Thanh cultue areas in most of the  surveyed time.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Nuôi	 tôm	 hùm	 trong	 vũng,	 vịnh	 ở	 các	 tỉnh	

Nam	Trung	Bộ	Việt	Nam	trong	những	năm	gần	
đây	 phát	 triển	mạnh,	 trong	 đó	 tỉnh	 Phú	Yên	 là	
tỉnh	 đứng	 đầu	 về	 số	 lồng	 nuôi,	 chiếm	 60%	 và	
sản	lượng	chiếm	44,7%	so	với	toàn	khu	vực	[6].	
Năm	2018,	tổng	số	lượng	lồng	nuôi	tôm	hùm	tỉnh	
Phú	Yên	đạt	91.292	lồng,	sản	lượng	709	tấn,	tăng	
42%	so	với	năm	2017	[6].	Trong	đó,	vịnh	Xuân	
Đài,	tỉnh	Phú	Yên	là	một	vịnh	ít	bị	ảnh	hưởng	bởi	
quá	trình	thủy	động	lực	biển,	có	bề	mặt	địa	hình	

đáy	khá	bằng	phẳng,	 thích	hợp	cho	việc	 cư	 trú	
và	phát	triển	của	tôm	hùm	[1].	Với	điều	kiện	địa	
hình,	thổ	nhưỡng	và	khí	hậu	thủy	văn	ưu	đãi	nên	
nuôi	tôm	hùm	lồng	ở	vịnh	Xuân	Đài	rất	phát	triển,	
với	55.315	lồng	nuôi	tôm	hùm	thương	phẩm	và	
26.139	lồng	ương	tôm	hùm	giống,	chiếm	89,2%	
so	với	số	lượng	lồng	nuôi	của	cả	tỉnh	trong	năm	
2018.	 Nuôi	 tôm	 hùm	 trong	 vịnh	 Xuân	Đài	 tập	
trung	chủ	yếu	ở	xã	Xuân	Phương	(799,4	ha,	với	
khoảng	 8.500	 lồng),	 phường	 Xuân	Yên	 (123,0	
ha,	với	gần	8.000	lồng)	và	phường	Xuân	Thành	


